
1/11

MÔN THI : SCM 400 (C-E-G) Học kỳ : 1

Thời gian : 09h30 - 03/01/2024   -   Phòng thi 408  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 26202220622 Ngô Hương Lan Anh SCM 400 C K26QTM

2 26202226398 Nguyễn Thị Lan Anh SCM 400 C K26QTM

3 26212135197 Trần Viết Bảo SCM 400 C K26QTM

4 25612317790 Intha ChanthavisakSCM 400 C K25HP-QTM

5 26212233011 Huỳnh Ngọc Đại SCM 400 C K26QTM

6 26211135011 Phạm Xuân Đạt SCM 400 C K26QTM

7 27212100962 Mai Quốc Đạt SCM 400 C K27QTH

8 26202122412 Võ Thị Kiều Diễm SCM 400 C K26QTH

9 26202242011 Đoàn Bích Diệp SCM 400 C K26QTM

10 26202230740 Nguyễn Thị Trà Din SCM 400 C K26QTM

11 26212100274 Nguyễn Văn Doãn SCM 400 C K26QTH

12 25612217805 Sisavengsouk Douang SCM 400 C K25HP-QTM

13 26212226251 Nguyễn Hoàng Bảo Duy SCM 400 C K26QTM

14 26202827157 Vũ Thanh Duyên SCM 400 C K26QTM

15 26202222532 Lê Thị Trúc Giang SCM 400 C K26QTM

16 27202200833 Nguyễn Quỳnh Giang SCM 400 C K27QTM

17 26202228635 Đỗ Nguyễn Nhật Hà SCM 400 C K26QTM

18 26202228787 Hoàng Thị Mỹ Hà SCM 400 C K26QTM

19 26202242018 Võ Thúy Hằng SCM 400 C K26QTM

20 26207228470 Trần Thị Lệ Hằng SCM 400 C K26QTH

21 26212120120 Lã Thành Hoan SCM 400 C K26HP-QTM

22 26212235625 Nguyễn Minh Hoàng SCM 400 C K26QTM

23 26202220123 Lê Thị Hoa Hồng SCM 400 C K26QTM

24 26212824401 Trần Phi Hùng SCM 400 C K26QTD

25

26
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3
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2/11

MÔN THI : SCM 400 (C-E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 03/01/2024   -   Phòng thi 409  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 26202234814 Nguyễn Thị Ngọc Huyền SCM 400 C K26QTM

2 26207127232 Nguyễn Thị Ngọc Huyền SCM 400 C K26QTM

3 26202241943 Bùi Phương Linh SCM 400 C K26QTM

4 26203720573 Nguyễn Hoài Linh SCM 400 C K26QTM

5 26207131870 Huỳnh Khánh Linh SCM 400 C K26QTM

6 26213335615 Hồ Đoàn Hoàng Long SCM 400 C K26QTH

7 26212200430 Trần Nam Lượng SCM 400 C K27HP-QTM

8 26202742207 Lê Cẩm Ly SCM 400 C K26QNT

9 26202220102 Lê Nguyễn Quỳnh Mai SCM 400 C K26QTM

10 26212142093 Lê Đình Cao Minh SCM 400 C K26HP-QTM

11 27212241375 Nguyễn Văn Minh SCM 400 C K27QTM

12 26202736102 Đỗ Thùy Ngân SCM 400 C K26QTM

13 26202233372 Lê Thị Như Ngọc SCM 400 C K26QTM

14 27202153191 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc SCM 400 C K27QTH

15 26202242671 Bùi Bảo Nhi SCM 400 C K26QTM

16 26202230077 Nguyễn Thị Quỳnh Oanh SCM 400 C K26QTM

17 26212100653 Trần Tiến Phi SCM 400 C K26QTH

18 25612217780 Vongvilayvat PhoutthasinSCM 400 C K25HP-QTM

19 26202127158 Nguyễn Thị Minh Phúc SCM 400 C K26QTM

20 26212241980 Nguyễn Thị Phúc SCM 400 C K26QTM

21
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3/11

MÔN THI : SCM 400 (C-E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 03/01/2024   -   Phòng thi 411  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 26212735181 Ngô Trường Phúc SCM 400 C K26QTM

2 26212233206 Nguyễn Tuấn Quân SCM 400 C K27QTM

3 26212242691 Võ Nhật Quang SCM 400 C K26QTM

4 26212730586 Nguyễn Lương Quang SCM 400 C K26QNT

5 26212242716 Dương Thái Sơn SCM 400 C K26QTM

6 26202200044 Trần Thị Hồng Sương SCM 400 C K26QTM

7 26202234536 Trần Thị Mỹ Tâm SCM 400 C K26QTM

8 26212125015 Trần Minh Tâm SCM 400 C K26QTM

9 26202200152 Phạm Thị Hồng Thanh SCM 400 C K26QTM

10 26202842049 Nguyễn Thị Thảo SCM 400 C K26QTD

11 26212230771 Lê Hồ Nguyên Thảo SCM 400 C K26QTM

12 26202125810 Đặng Quốc Thế SCM 400 C K26QTM

13 26202234014 Nguyễn Hồng Thư SCM 400 C K26QTM

14 26203323502 Võ Hà Thương SCM 400 C K26QTD

15 26202221277 Nguyễn Thị Bảo Tiên SCM 400 C K26QTM

16 26202241752 Nguyễn Thị Thanh Tiền SCM 400 C K26QTM

17 25211216690 Nguyễn Minh Toàn SCM 400 C K26QTM

18 25203305661 Đinh Minh Thương Trang SCM 400 C K26HP-QTM

19 26202125454 Lê Thị Thu Trang SCM 400 C K26QTM

20 26202242712 Trần Nguyễn Huyền Trang SCM 400 C K26QTM
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4/11

MÔN THI : SCM 400 (C-E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 03/01/2024   -   Phòng thi 414  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 26202423238 Lê Thùy Minh Trang SCM 400 C K26QTM

2 26212224972 Đỗ Minh Trí SCM 400 C K26QTH

3 25202207099 Kiều Thị Yến Trinh SCM 400 C K26QTM

4 26202220315 Lê Thị Kiều Trinh SCM 400 C K26QTM

5 26202232996 Trần Thị Ngọc Trinh SCM 400 C K26QTM

6 26202733539 Nguyễn Ngọc Thùy Trinh SCM 400 C K26QNT

7 26202121986 Hoàng Thị Thanh Trúc SCM 400 C K26QTM

8 26202222448 Phan Lê Hoàng Khả Tú SCM 400 C K26QTM

9 25213302355 Nguyễn Thanh Tuyền SCM 400 C K26QTH

10 26206624168 Bùi Thị Phương Vân SCM 400 C K26QTM

11 26212128307 Lê Đức Vinh SCM 400 C K26QTH

12 26202842447 Lê Thị Tường Vy SCM 400 C K26QTD

13 26202138199 Lê Thị Đắc Yên SCM 400 C K26QNT

14 26202828165 Đinh Thị Kim Yến SCM 400 C K26QTM

15 25202217321 Nguyễn Thị Lan Anh SCM 400 E K26QTM

16 26212236391 Nguyễn Đức Anh SCM 400 E K26QTM

17 27202231581 Lê Phương Anh SCM 400 E K27QTM

18 26212226884 Dương Ngọc Bá SCM 400 E K26QTM

19 26212100159 Lê Tuấn Bảo SCM 400 E K26QTM

20 26207131450 Hồ Thị Thu Biên SCM 400 E K26QTM
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5/11

MÔN THI : SCM 400 (C-E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 03/01/2024   -   Phòng thi 416/1  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 26212734043 Phạm Minh Chương SCM 400 E K26QNT

2 24217202115 Nguyễn Tiến Đạt SCM 400 E K25QTM

3 26212232735 Nguyễn Xuân Diệu SCM 400 E K26QTM

4 26212226376 Vũ Duy SCM 400 E K26QTM

5 26212231355 Trịnh Quang Anh Duy SCM 400 E K26QTM

6 27202827924 Võ Thị Mỹ Duyên SCM 400 E K27QTD

7 26202742017 Ngô Thị Thu Hà SCM 400 E K26QNT

8 26204300251 Mai Phan Thảo Hà SCM 400 E K26QTM

9 26212227521 Phùng Ngọc Hải SCM 400 E K26QTM

10 27202802146 Nguyễn Lê Hậu Hậu SCM 400 E K27QTD

11 27202101210 Trần Thị Ngọc Hiền SCM 400 E K27QTH

12 27202545137 Trần Thị Hiền SCM 400 E K27QTH

13 26212122084 Phan Huy Hoàng SCM 400 E K26QTH

14 26202200362 Đinh Thị Uyến Hoanh SCM 400 E K26QTM

15 26212425437 Trần Phi Hùng SCM 400 E K26QTM

16 26212225993 Ngô Quang Huy SCM 400 E K26QTM

17 25212101344 Nguyễn Hoàng Huỳnh SCM 400 E K25QTH

18 25204310030 Lê Thị Ngọc Linh SCM 400 E K26QTM

19 26212827297 Nguyễn Đức Khánh Linh SCM 400 E K26QTD

20 26207135522 Đặng Thị Lợi SCM 400 E K26QNT

21 26212133970 Phạm Phước Thành Long SCM 400 E K26QTH

22 26212234087 Trần Nhân Long SCM 400 E K26QTM
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6/11

MÔN THI : SCM 400 (C-E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 03/01/2024   -   Phòng thi 416/2  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 26212135404 Trần Văn Mạnh SCM 400 E K26QTH

2 26202232834 Thái Thị Trà My SCM 400 E K26QTM

3 26202741921 Trần Thị Diễm My SCM 400 E K26QNT

4 26202724019 Ngô Hồng Thảo Ngân SCM 400 E K26QNT

5 26207328108 Thân Nữ Đông Nghi SCM 400 E K26QTH

6 27207227236 Nguyễn Mỹ Ngọc SCM 400 E K27QTH

7 2321216198 Hoàng Đức Nhật SCM 400 E K23QNT

8 26202234989 Lê Ái Nhi SCM 400 E K26QTM

9 26202137859 Tạ Thị Quỳnh Như SCM 400 E K26QNT

10 26202232398 Mai Thị Hồng Nhung SCM 400 E K26QTM

11 27202202836 Mai Thị Thùy Nhung SCM 400 E K27QTM

12 26202230493 Nguyễn Thị Kim Pha SCM 400 E K26QTM

13 26212126232 Đặng Bá Hồng Phong SCM 400 E K26QTM

14 26202137899 Trương Thị Thu Phương SCM 400 E K26QTM

15 26212230435 Huỳnh Thanh Phương SCM 400 E K26QTM

16 26212235210 Nguyễn Nhật Quang SCM 400 E K26QTM

17 25202200527 Nguyễn Hạnh Quyên SCM 400 E K25QNT NỢ HP

18 26202137917 Chu Thị Như Quỳnh SCM 400 E K26QTM

19 26202242725 Hoàng Nữ Như Quỳnh SCM 400 E K26QTM

20 26207133225 Lê Thị Như Quỳnh SCM 400 E K26QTM

21 26212134621 Đinh Tấn Sang SCM 400 E K26QTH

22 25211203669 Nguyễn Đình Sơn SCM 400 E K26QTH
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7/11

MÔN THI : SCM 400 (C-E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 03/01/2024   -   Phòng thi 501  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 26212431653 Trần Hồ Nam Sơn SCM 400 E K26QTH

2 24212106855 Nguyễn Thành Anh Tâm SCM 400 E K25QTH

3 26212824534 Trần Văn Tân SCM 400 E K27QTD

4 26212120225 Nguyễn Văn Thẳng SCM 400 E K26QTH

5 27212253018 Nguyễn Lê Diệu Thanh SCM 400 E K27QTM

6 27212243679 Nguyễn Văn Thành SCM 400 E K27QTM

7 27212245627 Nguyễn Đình Thành SCM 400 E K27QTM

8 26202234975 Võ Thạch Thảo SCM 400 E K26QTM

9 26207131794 Đặng Thị Phương Thảo SCM 400 E K26QNT

10 27202201784 Đinh Thị Thu Thảo SCM 400 E K27QTM

11 26202125153 Phùng Hữu Khánh Thông SCM 400 E K26QTH

12 26207123871 Văn Thị Anh Thư SCM 400 E K26QNT

13 26202235759 Nguyễn Từ Hiền Thục SCM 400 E K26QTM

14 26202241747 Phạm Thị Kim Thủy SCM 400 E K26QTM

15 25202216639 Đỗ Lê Ngọc Trâm SCM 400 E K26QTM

16 26202221653 Lê Thị Ngọc Trâm SCM 400 E K26QTM

17 26202741635 Lê Khánh Trang SCM 400 E K26QNT

18 26207132444 Lê Thị Thu Trang SCM 400 E K26QTM

19 26212232383 Lê Thanh Trung SCM 400 E K26QTM

20 26212122884 Trương Quang Trường SCM 400 E K26QTM

21 26212138113 Trương Văn Trường SCM 400 E K26QTM

22 26212233385 Lại Quốc Tuấn SCM 400 E K26QTM

23 26202236201 Nguyễn Thị Mộng Tuyền SCM 400 E K26QTM

24 26202226359 Hồ Hoàn Vi SCM 400 E K26QTM

25 26212241554 Ông Duy Vinh SCM 400 E K26QTM
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8/11

MÔN THI : SCM 400 (C-E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 03/01/2024   -   Phòng thi 502  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 26212126623 Diệp Quốc Vũ SCM 400 E K26QTH

2 26207126091 Trương Thị Mỹ An SCM 400 G K26QTM

3 27212220566 Nguyễn Hoàng Anh SCM 400 G K27QTM

4 27212147719 Huỳnh Xuân Bảo SCM 400 G K27QTH

5 26202135545 Phạm Kiều Chinh SCM 400 G K26QTH

6 26212223557 Dương Văn Đạt SCM 400 G K26QTM

7 26202234984 Dương Thị Mỹ Duyên SCM 400 G K26QTM

8 26202700667 Lê Thị Mỹ Duyên SCM 400 G K26QNT

9 26202120445 Lê Thị Hà SCM 400 G K26QTH

10 26212222771 Trịnh Thanh Hà SCM 400 G K26QTM

11 26202134502 Bùi Phan Gia Hân SCM 400 G K26HP-QTH

12 26202226022 Nguyễn Thị Thu Hằng SCM 400 G K26QTM

13 26202830900 Đoàn Thúy Hằng SCM 400 G K26QNT

14 26212128467 Lê Công Nguyên Hào SCM 400 G K26QTM

15 26202121076 Huỳnh Thanh Hiền SCM 400 G K26QTM

16 26202126076 Bùi Thị Thanh Hiền SCM 400 G K26QTH

17 26207100616 Nguyễn Thị Thu Hiền SCM 400 G K26QTH

18 26202234025 Hoàng Thị Hiếu SCM 400 G K26QTM

19 26212221131 Lê Gia Minh Hiếu SCM 400 G K26QTM

20 25217105951 Võ Công Hoàng SCM 400 G K25QTD
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9/11

MÔN THI : SCM 400 (C-E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 03/01/2024   -   Phòng thi 503  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 26202135272 Nguyễn Thị Hoàng SCM 400 G K26QTH

2 27212102451 Nguyễn Viết Hoàng SCM 400 G K27QTH

3 26212828374 Lê Mạnh Hùng SCM 400 G K26QTD

4 26212235861 Phạm Thị Thu Hương SCM 400 G K26QTM

5 25212207225 Võ Giang Huy SCM 400 G K25QTM

6 26211230080 Nguyễn Võ Đăng Khoa SCM 400 G K26QTH

7 26202128427 Nguyễn Thị Linh SCM 400 G K26QNT

8 27202231564 Võ Nhật Linh SCM 400 G K27QTM

9 26202125359 Phan Thị Ánh Lương SCM 400 G K26QTH

10 26202200156 Lê Thị Khánh Ly SCM 400 G K26QTM

11 26202133547 Trà Huyền My SCM 400 G K26QTH

12 26202942392 Dương Thị Trà My SCM 400 G K26QTM

13 26207235000 Đinh Thị My SCM 400 G K26QTM

14 27212145073 Lê Tấn Mỹ SCM 400 G K27HP-QTH

15 26207125542 Huỳnh Thị Yến Na SCM 400 G K26QTM

16 26212235811 Trần Anh Nam SCM 400 G K26QTM

17 26202241732 Nguyễn Thị Thu Ngân SCM 400 G K26QTM

18 27202741914 Nguyễn Hoàng Thu Ngân SCM 400 G K27QNT

19 27212144392 Mai Quỳnh Tuyết Ngân SCM 400 G K27QTH

20 26217132505 Nguyễn Đức Nguyên SCM 400 G K26QTH
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10/11

MÔN THI : SCM 400 (C-E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 03/01/2024   -   Phòng thi 504  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 26217120460 Nguyễn Trương ThànhNhân SCM 400 G K26QTD

2 26202130984 Trà Yến Nhi SCM 400 G K26QTH

3 26202223709 Nguyễn Thị Hồng Nhi SCM 400 G K26QTM

4 26212727966 Nguyễn Huỳnh Bửu Nhi SCM 400 G K26QNT

5 27202236896 Trần Thị Phương Nhi SCM 400 G K27QTM

6 26202137857 Nguyễn Tường Ý Như SCM 400 G K26QTM

7 27202702439 Vũ Thị Kiều Nhung SCM 400 G K27QNT

8 26202235899 Phạm Thị Trường Phú SCM 400 G K26QTM

9 27202202293 Nguyễn Thị Phương SCM 400 G K27QTM

10 26202133019 Huỳnh Phan Vũ Phượng SCM 400 G K26QTH

11 26202736347 Nguyễn Thị Kim Phượng SCM 400 G K26QTM

12 26212100556 Đỗ Đăng Quang SCM 400 G K26QTH

13 26212200305 Lê Ngọc Quốc SCM 400 G K26QTM

14 26202241731 Nguyễn Thị Ánh Quyên SCM 400 G K26QTM

15 26202132028 Phan Như Quỳnh SCM 400 G K26QTH

16 26202734104 Võ Thị Như Quỳnh SCM 400 G K26QTM

17 26203333633 Nguyễn Phan Khánh Quỳnh SCM 400 G K26QTD

18 25212104198 Phạm Nhật Rin SCM 400 G K26QTH

19 26202731164 Nguyễn Thị Thanh Tâm SCM 400 G K26QTM

20 25212705347 Đặng Công Thắng SCM 400 G K25QNT

21

22

23

24

25

26

27

28

29

GHI CHÚ
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MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN
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MÔN THI : SCM 400 (C-E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 03/01/2024   -   Phòng thi 508  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 26212137993 Phạm Lê Mạnh Thắng SCM 400 G K26QTH

2 26212736170 Mai Văn Thành SCM 400 G K26QNT

3 26202131201 Phan Lê Kim Thảo SCM 400 G K26QTH

4 26207128936 Lê Phương Thảo SCM 400 G K26QNT

5 26211235867 Phan Gia Thịnh SCM 400 G K26QTH

6 26202121642 Trần Thị Hoài Thu SCM 400 G K26QTH

7 26202121622 Nguyễn Thị Thanh Thủy SCM 400 G K26QTM

8 26202134593 Phan Thị Thanh Thủy SCM 400 G K26QTH

9 26202529319 Nguyễn Thị Thủy Tiên SCM 400 G K26QTH

10 26212133814 Nguyễn Hữu Toàn SCM 400 G K26QTH

11 26202124297 Võ Kiều Trang SCM 400 G K26QTH

12 26207141362 Trần Thị Huyền Trinh SCM 400 G K26QTD

13 27212222605 Lê Chí Trung SCM 400 G K27QTM

14 26212134577 Lê Bá Anh Tuấn SCM 400 G K26QTH

15 26212900091 Phan Huy Tùng SCM 400 G K26HP-QTH

16 26212233467 Nguyễn Tấn Văn SCM 400 G K26QTM

17 26202831035 Lê Đặng Hà Vi SCM 400 G K26QTD

18 27202821782 Võ Thị Tường Vi SCM 400 G K27QTM

19 27202243582 Nguyễn Thị Vinh SCM 400 G K27QTM

20 27212230700 Nguyễn Xuân Vinh SCM 400 G K27QTM

21 24212215720 Nguyễn Văn Vũ SCM 400 G K24QTM

22 26202226579 Bùi Anh Vy SCM 400 G K26QTM

23 27202129519 Võ Thị Hiền Vy SCM 400 G K27QTM

24 24212102939 Huỳnh Triệu Vỹ SCM 400 G K26QTH

25

26

27

28

29
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